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LOI NOI DPAU

Hoi nghi Toan qudc Khoa hoc Trai dat va Tai nguyén véi Phét trién bén viing (ERSD) dugc Truong
Pai hoc Mo - Pia chat (HUMG) va cac ddi tac to chirc 2 nam mot 1an véi muc tiéu tao ra mot moi truong
b ich dé cac nha chuyén mén trong va ngoai nudc tu hoi va gidi thiéu nhitng két qua va hudng méi
trong nghién ctru khoa hoc, thao luan vé cac xu thé phat trién, thach thic va co hoi dbi véi nhiéu linh
khac nhau ctia Khoa hoc Trai dat, Tai nguyén dia chét, khai thac, ché bién, sir dung va quan 1y tai nguyén
dia chat, bao vé moi trudng va cac nganh khac co lién quan.

Tiép ndi thanh cong ctia cac Hoi nghi ERSD2018, ERSD2020, ERSD2022, Hoi nghi Toan qubc

Khoa hoc Trai d4t va Tai nguyén v6i Phat trién bén viing 1an thir tw (ERSD2024) dugc Truong Pai hoc
Mo - Dia chat (HUMG) ding cai to chirc voi sy tham gia dong to chirc ctia nhiéu co quan quan 1y, t6
chirc nghién ciru khoa hoc, dio tao, va doanh nghiép c¢6 uy tin trong nudc gdm Tap doan Cong nghiép
Than - Khoang san Viét Nam, Téng hoi Pia chat Viét Nam, Cuc Do dac - Ban dd va Thong tin dia ly
Viét Nam, Cuc Ban d6 - Bo Téng tham muu, Hoi Co hoc P4 Viét Nam, Hoi Cong trinh ngam Viét
Nam, Hoi Dau khi Viét Nam, Hoi Dia chat Thiy van Viét Nam, Hoi Dia chat Cong trinh va Moi
truong Viét Nam, Hoi Dia chét Kinh t& Viét Nam, Hoi Cong nghé Khoan - Khai thac Viét Nam, Hoi
Khoa hoc K¥ thuat Dia vat 1y Viét Nam, Hoi Tric dia - Ban dd - Vién tham Viét Nam, Hoi Khoa hoc
va Cong nghé¢ Mo Viét Nam, Vién Khoa hoc Cong nghé Mo va nhiéu t6 chirc va ca nhan khéc.

Céc chil dé cia Hoi nghi tap trung vao nghién ciru va tmg dung khoa hoc cong nghé hudng t6i phat
trién bén virng ddi véi nhiéu linh vuc khac nhau ctia Khoa hoc Trai dat va Tai nguyén thién nhién, Khai
thac va st dung tai nguyén dia chat, Mbi truong va cac linh vuc khoa hoc khac ¢o lién quan nhu Co -
bién, Cong ngh¢ Thong tin, Xay dung, ...

Trong qua trinh t6 chirc Hoi nghi, Ban T6 chirc da nhan duoc su quan tdm cta dong dao cac nha
khoa hoc, chuyén mon va quan ly trong va ngoai nudc. Hon 300 ban thao bao cao khoa hoc lién quan
téi cac chu dé cua Hoi nghi da dugc gui tdi Ban bién tap. Trén co so do, 269 bao cao co chét luong tot
da duoc lwa chon va xuat ban trong Tuyén tap cac bao cao toan van ciia Hoi nghi véi cac chu dé khoa
hoc sau:

1. Dit liéu I6n va chuyén doi sé trong khoa hoc trdi dat, tai nguyén méi truong
2. Tri tué nhan tao, loT, Blockchain va vrng dung

3. Co - Dién

4. Dau khi tich hop

5. Pia chat va Tai nguyén du lich

6. Dia chat céng trinh - Pia kj thudt

7. Pia chdt thity van va Tai nguyén nuée

8. Tai nguyén dia chat va quan 1y bén viing

9. Quan ly tai nguyén va moi truong

10. Cong nghé moi trong xur Iy moi truong

11. Phat trién bén vitng khoa hoc cong nghé mé va méi trieong
12. Phat trién bén vitng cong nghiép khai thdc va quan 1y an toan
13. Nhitng tién bo trong ché bién khodng san va tdi ché

14. Xdy dung cong trinh véi phdt trién bén viing

15. Kj thudt Trdc dia - Ban do va Hé thong thong tin dia Iy

16. Vat Iy, Hod hoc va ung dung

17. Toan hoc, Co hoc va ung dung

18. Ngon ngit hoc

Toan bd thong tin khoa hoc vé hoi nghi dugc tich hgp vao Website chinh thirc ciia Hoi nghi tai dia
chi: http://ersd.humg.edu.vn/.

Ban td chtc xin tran trong cam on Truong Pai hoc Mé - Dia chét, véi tu cach 1a don vi dang cai tb
chtre Hoi nghi, ciing cac don vi dong t6 chirc da hop tac chit ch va gop phan quan trong vao viée to
chte Hoi nghi nay. Cam on cac nha khoa hoc va nha chuyén mén di déng gop cac cong bd khoa hoc co
gi4 tri cho Hoi nghi. Ban té chire ciing danh gia cao sy nd luc cia cac chuyén gia doc bai di c6 nhiéu

v
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nd luc va dong gop dé nang cao chat luong khoa hoc clia cac béo cdo, gop phan quan trong vao thanh
cong cua hoi nghi nay.

Ban t6 chirc mong mudn tiép tuc nhan dugc sy hop tac chit ché va gop ¥ chan thanh cia cac don
vi va ca nhan dbi v6i viéc chuan bi va to chirc hoi nghi, chat lugng bao céo, bién tap, va xuat ban ky yéu
hoi nghi nham nang cao chét luong cua cac hoi nghi tiép theo, gop phan thuc day sy phat trién bén viing
cua hoat dong nghién ctru khoa hoc va trao ddi hoc thuét thudc cac linh vuc Khoa hoc Trai dit va Tai
nguyén va cac linh vuc khoa hoc khac ¢6 lién quan.

Ha Ngi, thang 11 nam 2024
THAY MAT BAN TO CHUC

-

<A

GS.TS Tran Thanh Hai
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Xac dinh thong sé dich chuyén kim loai ning tir thi nghiém cot thim
khong bdo hoa bang phuong phap mo hinh so
Tran Vii Long!”, Pang Bic Nhan? Nguyén Vin LAm?, Dao Bic Bang?, Vii Thu Hién!

! Truong Bai hoc Mo - Dia chat
2 Héi Dia chat thuy van Viét Nam

TOM TAT

Nghién ctru vé dich chuyén kim loai nang trong tram tich, c6 rat nhiéu phuong phap thi nghiém dé xac dinh
cac thdng s6 dich chuyén caa kim loai nang. Tuy nhién, phuong phap sir dung cot thim trong phong thi
nghiém la mot trong nhiing phuong phép don gian va hiéu qua. Nghién ctru nay st dung két qua theo doi
thay d6i caa ham luong kim loai nang Niken (Ni), K&m (Zn), Cadimi (Cd) va Chi (Pb) déu ra tir cot tham
Vit liéu duoc dit trong cot thim 14 tram tich cét thudc tang chia nudc tudi Holocene tai khu vuc con cat
ven bién Tién Thanh, Binh Thuan & do sau 0,7 m so v&i mat dat va trim tich sét pha cét thudc tang chia
nudéce tudi Holocene khu vige Man X4, Bic Ninh ¢ d6 sau 1 m. Phan mém HYDRUSID duoc sir dung dé
mo phong va giai ngugc cac théng sé dich chuyén cua cac kim loai trén. M6 hinh lan truyén am van
Genuchten - Mualem va mo hinh hap phu 2 khong can bang thanh phan van Genuchten - Wagenet két hop
Freundlich trong diéu kién bio hoa thay déi va phuong phap binh phuong phi tuyen t6i thiéu duoc sir dung
dé mo phong qua trinh dich chuyen cua kim loai nang trong cot tham. Két qua dol véi cat Binh Thuan va
sét pha cat Bac Ninh cho thay hé s twong quan R? giita dwdng cong ly thuyét va s6 liéu thi nghiém c6 muc
do tring khép cao vai gia tri 0,98 - 0,99. Cac hé s6 ay bién ddi tir 0,00001 dén 1,44 cm, hé s6 Kgq bién doi
tir 0,61 dén 6,04 cm®/ngay, hé s B bién ddi tir 0,58 dén 1,17.

Tirkhoa: Lan truyén am; bao hoa thay doi; kim loai nang; Binh Thuan; Bic Ninh

1. Pit van dé

O nhim ngudn nuée dudi dat dang 1a mbi quan tdm 16n cua cong ching ¢ cac khu dan cu. Ngudn 6
nhiém bao gom nhiing d6 thai cac hda chat doc hai, tir cac bai chdn lap cac chét thai nguy hai, nhiing bai
rac tap trung, cac nguon nudce thai trong d6 cé cac nudce thai cong nghiép (Depountls 2000). Rac thai chira
cac chat doc hai dang tré thanh mot trong nhiing vén dé quan trong hang dau de doa strc khoé va méi truong
néi chung. Dich chuyén céc hoa chét tir bé mat qua cac 16p dat xudng tng chira nue dudi dat s& 1am cho
chat lwong ngudn tai nguyén quy gia khong thé thiéu déi véi con nguoi ciing nhu hé sinh thai néi chung bi
huay hoai.

Dé giai quyét bai toan dich chuyén chat & nhidm, dac biét la kim loai nang, céc théng sé dich chuyén
cua tirng loai dit da ¢ khu vuc nghién ctu 1a diéu kién tién quyét. Tuy nhién, qua trinh dich chuyén vat chat
hoa tan ndi chung, kim loai ning noéi riéng trong dat d lai phu thudc vao ca ban than kim loai ning ciing
nhu loai dat da (Appelo va Postma, 2005). Tién hanh cac thi nghiém Tracer st dung kim loai ning ngoai
thuc dia khdng phai lac nao ciing c6 diéu kién thuc hién. Vi vay, cac thi nghiém dich chuyén trong cot tham
trong phong thi nghiém Ia céc thi nghiém thay thé tot. Cac thi nghiém cot thim trong phong thi nghiém da
duoc sir dung tir rat lau nham thuc hién cac md phong vat ly sat véi diéu kién ngoai hién truong (Lewis va
Sjéstrom, 2010; Tran Vii Long va nnk, 2022; Mojid va nnk, 2019). Tuy nhién, mé phong nhiing hién tuong
lién quan dén thay luc trong dat 1a mot van dé kho khin do ban chat phic tap va khong dong nhat cia dat
va c6 nhiéu yéu t6 cung tham gia vao qué trinh van dong cing dong nuée tham trong dat. Mot sé mo hinh
dugc don gian hda chi mo ta nhirng khai niém & quy md hep ddi véi céc qua trinh van dong theo co ché vat
ly (Bozi¢ va nnk, 2009; Celia va nnk, 1990; Foo va Hameed, 2009; Gyliené va nnk, 2009; Javadi va nnk,
2006; Li va nnk, 1999; Vomvoris va Gelhar, 1990) c6 mtc d6 anh huéng dén dong tham trong tang dat
khong bao hoa nudc va qué trinh dich chuyén 6 nhiém theo dong thim trong dat.

D4i vé6i thi nghiém cot tham, Tuu lwong dau vao va ham lugng kim loai niang & dau ra cua cot duoc theo
ddi theo thai gian. C6 2 cach dé giai nguoc cac két qua thi tir thi nghiém nay Ia str dung cac phuong phap

*Tac gia lién hé:
Email: tranvulong@humg.edu.vn
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giai tich (Van Genuchten, 1981) hoac sir dung phuong phap s (Radcliffe va Simunek, 2018). Trong bai
bao nay, ching toi sir dung phuong phap s thdng qua phan mém HYDRUSID dé xu ly tai lidu tir thi
nghiém cot tham véi 2 loai tram tich cat thudc tang chira nudc tudi Holocene tai khu vuc con cét ven bién
Tién Thanh, Binh Thuan & d6 sau 0,7 m so véi mat dat va tram tich sét pha cat thudc ting chira nuée tudi
Holocene khu vuc Man X4, Bic Ninh & do sau 1 m.

2. Co sé ly thuyét va phuong phép nghién ciu
2.1. Thi nghiém cgt tham
2.1.1. Thyc hién thi nghiém

He thiét bj bao gébm cot thim (1) chira cot dat nghién ]
ctru, bom nhu dong bom cép dung dich vao dau cot [ T Gycintis s e
thdm (2) véi toc dd bom cap co thé thay doi dwoc. [ T | el
Trong truong hop cot dét 1a dat cat thi khdng can co ek ke qua

budng chan khang (3) néi vai may hat chan khong (4) ey
dé hd trg dong tham chay qua cot, dac biét trong truong O Mt kMg
hop cot dat la dat sét. Céc himg dung dich tham dat
phia dugi dng thu dung dich (5). Mat trén 16p dét dwoc
dat mot tim gidy loc hodc mot 16p bong thiy tinh dé
1am cho dung dich cip phan b déu khip bé mat phau
dién cot dat. Mat dudi cot dat cling dugc 16t mot mang
nylon trugc khi vit tim hop kim nhém c6 15 vao day
ong nham khong cho dat trong cot lot ra ngoai theo
nugc thim.

Trudc khi cdp dung dich chira cac ion kim loai
nghlén cuu, cot dét dugc bom rira béng IllIé'(} khir ion Hinh 1. Hé thiét bi thi nghiém cét thém
dén khi trong nudc rira khéng ¢ phat hién vét cac ion ' ) o
kim loai. Budc rira cot dat ddng thoi ciing 1a budc chuan toc do dong chay trong cot cho 6n dinh.

Céc hod chat Nickel Chloride (NiCl,), Cadmium Nitrate (CANO3) (Trung Quéc), Kém Chloride (ZnCl,)
va chi acetat (Pb(CH3COO0),) (Merck) loai tinh khiét dung cho phan tich (PA) dé duoc sir dung trong nghién
ctru ndy. Cac mudi cua Ni, Zn, Cd va Pb dwoc pha trong dung dich 0,1 M CaCl; la dung dich c6 lyc ion
tuong duong dung dich nuée trong dit (ASTM-D4646, 2016). Nong do dung dich ban dau cua bén ion kim
loai nghién ctru 1 45 mg/L. C4c loai tram tich duoc str dung c6 cac két qua phan tich co Iy nhu trong bang
sau:

. 1) Boes uho Sdup
(it it khicg im c6)
o> dimas thim

Thins chaa dung &ck cip

May bt chan kboag |

Bang 1. Mgt sé tinh chdt co Iy cua tram tich dwot sir dung

Céc thong s vat ly cua dat Tram tich cat Binh Thuan | Tram tich sét pha Bic Ninh

Ty trong ddng, p (g/cm?) 1,51 1,74

Ty trong hat, pp (g/cm®) 2,64 2,44

Do rdng cua dat, O 43 35,5

Do am, % 6,0 26,5

Thanh phan ¢& hat: cat:bot:sét (%) 95,2:4,8:<0.05 28,0:33,2:38,8
2.1.2. Két qua thi nghiém

40 —‘—Cfi 30 . —@—Cd
330 Ni - Ni
50 7n //.’0—’—"”_'\ Eﬂ o "
G10 Pb s 10 Pb

0 — N 1

O g phat) 0 50 TA8Pgian (phit)

) Hinh 2. Két qud thi nghiém doi véi cat Binh Thuan va sét pha Bac Ninh
Két qua thi nghiém 1a duong nong do thodt tir dau ra cua cot dat thi nghiém theo thoi gian, cac mau nudéc
theo ddi duoc phan tich theo cac phuong phap TCVN 6665:2011 (1SO 11885:2007), TCVN 6197:2008.
2.2. M6 hinh lan truyén kim logi ngng hoa tan trong moi truong cé dg bao hoa thay doi
2.2.1. Phuong trinh tong quat cua lan truyén am
Chuyén dong nuéc mot chiéu dong déu (can bang) trong moi truong I3 hong ciing bao hoa mot phan
dugc md ta bang mot dang bién doi cia phuong trinh Richards (1931), sir dung céc gia dinh rang pha khi
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dong vai tro khong dang ké trong qua trinh dong chay long va dong chay do cac gradient nhiét c6 thé bo

qua:
% = :—x K (3—: + cosa)] - Sﬂ ()]
Trong d6, h 12 &p suat nudc [L], 6 1a ham luong nudce thé tich [L3L3], t 1a thoi gian [T], x 1a toa 6 khong
gian [L] (dwong huéng Ién trén), S 1a lugng thoat [L3L3T], a la goc giita huéng dong chay va truc thang
ding, va K 1a ham hé s6 thdm chua bio hoa [LT] dugc cho boi:
o K(hx) = KK, (h,x) 2
Trong d0, K, 1a hé so6 tham thay luc tuong doi [-] va Ks 1a hé so6 tham bao hoa [LT™].
Céc tinh chat thiy dong hoc cta dat khong bao hoa, dugc ky hiéu 1a 8(h) va K(h), trong phuong trinh
(1) thuong 1a cac ham phi tuyén tinh cua ap suat trong dat.
C6 ndm mo hinh phan tich khac nhau cho céc tinh chét thiy dong hoc bao gom Brooks (1964); Durner
(1994); Kosugi (1996); Van Genuchten (1980); Vogel va Cislerova (1988).
Céc ham gitt nude dat, 0(h) va dan nuéc thay dong, K(h), theo Brooks (1964) duoc biéu dién boi:
s = {lah|‘” h<—-1/a
e 1 h=-1/a ©)
K = KSS:/n+l+2
Trong do, Se 1a @6 bao hoa hiéu qua:
Se = 5o (4)
Trong do, Or va 6s biéu thi ndng d6 nudc con lai va nudce bio hoa tuong ung; Ks 1a dan nudc thiy dong
bdo hoa; « 1a nghich dao cua gia tri 4p suat khi (hodc ap suét bot khi); n 1a chi s6 phan phéi kich thudc 15,
va | 1a tham sé két ndi 15 gia dinh 1a 2.0 trong nghién ctru géc cua Brooks (1964). Cac tham s6 «, n va |
trong HYDRUS dugc coi 1a cac hé sé kinh nghiém anh huong dén hinh dang cua cac ham thiy dong.
HYDRUS ciing trién khai cac chirc nang thay luc dat ciia Van Genuchten (1980), nguoi da sir dung mo
hinh phan phéi kich thudc 15 théng thong ké caa Mualem (1976) dé thu dugc mot phuong trinh dy doan
cho ham dan khi thay nhiét khdng bdo hoa theo céc tham sé giit nuée dat. Cac biéu thire cua Van Genuchten
(1980) duoc cho boi

056,
6(h) = O+ im0 .
0, h=0 (5)
2
K(h) = Kst[1-(1-5™)"] 6)
Trong do,
m = 1-1/n, n>1 (7

Céc phuong trinh trén chira nam tham s6 doc 1ap: 6r, O, a, n va Ks. Tham sb két néi 15 r6r]g trong ham
tinh hé s6 tham thuy luc dugc udc tinh theo Mualem (1976) la khoang 0,5 trung binh cho nhiéu loai dat.

2.2.2. M6 hinh dich chuyén chat hoa tan hap phu 2 thanh phan

Khai niém vé hip phu hai thanh phan cua Selim va nnk (1987) va Van Genuchten va Wagenet (1989)
duoc &p dung trong HYDRUS dé cho phép xem xét cac phan ing hap phu - giai hap phu khéng can bang.
Khéi niém hap phu hai thanh phan gia dinh rang cac phia hap phu c6 thé dugc chia thanh hai phan:

Sk =S¢+ s¥ k e(1,ny) (8)

Phan loai 1: Hap phu trén phan nay dwoc gia dinh la tuc thi;

Phan loai 2: Hap phuy trén phan nay dwoc xem xét 1a phu thudc vao thai gian.

Trong trudng hop ndy, hip phu (si€) trén mot phan cua cac thanh phan (c&c thanh phan loai 1) dwoc gia
dinh 1a ttc thi, trong khi hip phu (sk¥) trén cac thanh phan con lai (loai 2) dwoc xem xét 1 phu thugc vao
thoi gian. O trang thai can bang, ching ta co:

sk = fsk k e(1,ny) ©)

sk =1=f)si o ke(lnyg) . (10)

O day, f 1a ty 1€ cua céc thanh phan trao d6i duoc gia dinh & trang thai can bang vai pha dung dich [-].
Vi céc thanh phan hap phu loai 1 ludn & trang théi can bang, viéc vi phan cua phuong trinh

(11) ngay lap tirc cho ra toc do hap phu cho cac thanh phan can bang
loai 1.
asy, dsy
E=f¥ ke(l,ns) (11)

HAp phu trén cac thanh phan khong can bang loai 2 duoc gia dinh 1a qua trinh tbc d6 dong hoc bac nhét.

Theo Toride va nnk (1993), phuong trinh can bang khéi lwong cho cac thanh phan loai 2 trong diéu kién
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co su sén XUt va phan hiry duoc cho boi:
ks, c
g = o= : kpk = 5K] = (kg + 1s)si + (1= fvsx k £(1,ny) (12)

Trong d6, ax laty 1é hang So bac 1 cho chét hoa tan ki [T].

2.3.Xay deng mé hinh va tinh toan

Maupiag Q. C, bido ol |

DPé mo phong dich chuyén cuaa kim loai ning trong cac thi
nghiém néu trén, mo hinh khai niém hé thong duoc thiét lap vai
cac diéu kién bién va dau vao nhu Hinh 3. M8 hinh khai ni¢m
duogc trinh bay nhu sau:

- Cot thdm dwoc md phong bang 1 cot c6 chiéu dai 35 cm.

- Phia trén dinh cot 1a ngudn vao bao gém Q cho nuéc bom
vao va nong do C.

- Phia duéi cot 1a ngudn ra dwoc chon la free - drain mé phong
thoat nudc tu do.

- 2 bén cot duoc coi la bién gidi no-flow khdng c¢é dong tham
cit ngang qua.

M6 hinh sé duoc thuc hién nhaim md phong lai thi nghiém
trén phan mém HYDRUS 1D véi phuong phap tinh toan phan
tr hitu han 1 chiéu. iue dralasge, 0.1

Théng sb md phong cé: Chiéu dai cot thim: 35 cm; S6 lwong Hinh 3. M6 hinh khai niém cét
phan tir hitu han 351 véi 350 elements, 351 nodes twong (g 0,1 thap trong phong thi nghiém
cm/element; Luu luong dau vao dugc gitr ¢6 dinh & dau trén cua
cot. Ham luong ddu vao duoc gan bang ham lugng khong ddi bang véi ham lugng kim loai 1am thi nghiém;
Thoi gian md phong twong duong vai thi nghiém; Sb liéu phan tich mau nuéc dau ra duoc lay theo két qua
thi nghiém; Budc thoi gian nho nhat 1E-5 phat va I6n nhat 1a 1 phat; Gia tri ban dau cua ham lugng nuéc
duoc gan bang gié tri min cua d6 am do duoc trén thyuc dia va trong cot; Gid tri ban dau cua ham lugng kim
loai néng trong md hinh dugc gén bang 0 mg/L.

3 Piém quan tric dugc dua vao mé hinh vdi vi tri node 1, 175 va 351 dé theo déi bién dong cua ham
lwong chat hoa tan trong nudc.

M© hinh dong chay duoc st dung 1a mé hinh Van Genuchten (1980) véi 5 tham sé tinh toan. M6 hinh
dich chuyén vat chat duoc str dung 1a mé hinh hip phu 2 phia véi trang thai khdng can bang hoa hoc (Selim
va nnk, 1987; Van Genuchten va Wagenet, 1989). Gi4 tri ban dau ciia md hinh dong chay theo mé hinh van
Genuchten - Mualem thdng qua du b4o bang mang no-ron (Van Genuchten va nnk, 2003).

3. Két qua va thao luan

Mb hinh dugc xay dung chay va st dung chinh Iy ty dong theo phuong phép ude luong sai s nho nhat
phi tuyen (Non-linear least-squares) (Box, 1969). K&t qua tinh toan dugc dua ra ¢ cc hinh bén dudi.
Bang 2. Keét qua chinh ly théng so lan truyén am

Mau o 0s o (1/cm) n Ks (cm/phut) I
Cét Binh Thuan 0,0481 0,3711 0,023 3,016 0,533028 0,5
Sét pha cét bot Bic Ninh 0,1 0,39 0,059 1,48 0,0218333 0,5

. Cd Zn Ni | Pb

Hinh 4. So sdnh dwong cong tinh toan (dwong lien nét) va sé lidu két qua thi nghiém (cham tron) doi
vdi cat Binh Thugn
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: Cd !N <l Zn . Pb

Hinh 5. So sdnh duong cong tinh todn (duong lién nét) va sé ligu két qua thi nghigm (cham tron) doi
véi sét pha Bac Ninh )
Bdng 3. Két qua chinh ly théng so dich chuyén

STT Kim oL (cm) ((I:Dnla2 Frac Kd (Fre%?]tglich ® RSQUARE
loai /phiit) (cm3/g) exponent) (1/Phat)
Cét Binh Thuéin
1 |Cd 0,86 1,15 0,13 0,95 0,89 0,0045 0,99
2 | Ni 0,38 0,51 0,36 0,78 1,15 0,009 0,99
3 [2Zn 0,45 0,6 0,33 0,61 1,07 0,01 0,99
4 | Pb 0,62 0,83 0,37 0,33 0,62 0,013 0,99
Sét pha cét bot Biac Ninh
5 |Cd 0,17 0,9 0,09 3,5 0,95 0,0035 0,99
6 | Ni 1,44 7,92 0,23 6,04 0,58 0,0071 0,99
I Zn 0,3 1,56 0,18 1,14 11 0,0054 0,99
8 |Pb 1,47e-4 0,000008 | 0,047 | 4,03 1,17 0,004 0,99

4. Két luan

Dbi voi mé hinh cua cot tham véi 4 kim loai cho thiy muc d6 chinh ly gitra tai liéu thi nghiém va mo
hinh sb c6 su tring khép 16n véi R2 ~ 0,99. Két qua md phong va tinh toan 1 tin cay cao. Két qua cua ca 2
thi nghiém déu cho thay toc do di chuyén cua Ni va Zn cao hon Cd va Pb 14 thap nhét. D4t cat Binh Thuan
cho thdy téc do di chuyén cua cac kim loai tong thé cao hon so véi sét pha cat bot Bac Ninh. Tuy nhién,
lwong kim loai bi gitr lai trong sét pha cét bot Bac Ninh cao hon so v6i Binh Thuan thé hién bai cac tham
s6 Kd va Beta. M6 hinh di chuyén cua kim loai nang trong dat tuan tha chat ché mé hinh dich chuyén 2
thanh phan khong can bang hoé hoc.
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ABSTRACT

Determining Heavy Metal Transport Parameters from Unsaturated
Column Leaching Experiments Using Numerical Modeling Methods

Tran Vu Long?, Dang Duc Nhan?, Nguyen Van Lam?, Dao Duc Bang?!, Vu Thu Hien*
! Hanoi University of Mining and Geology
2 Vietnam Association of Hydrogeology

In the study of heavy metal transport in trim tich, there are many experimental methods to determine the
transport parameters of heavy metals. However, laboratory column leaching experiments are one of the
simplest and most effective methods. This study uses results from monitoring changes in the output
concentration of heavy metals Nickel (Ni), Zinc (Zn), Cadmium (Cd), and Lead (Pb) from the leaching
column. The material packed in the leaching column includes sand sediments from the Holocene aquifer at
a depth of 0.7m from the surface at the coastal dunes of Tien Thanh, Binh Thuan, and clayey sand sediments
from the Holocene aquifer at a depth of 1m from the surface at Man Xa, Bac Ninh. The HYDRUS-1D
software is used to simulate and inversely solve the transport parameters of these metals. The van
Genuchten-Mualem moisture transport model and the two-component non-equilibrium van Genuchten-
Wagenet adsorption model combined with Freundlich under varying saturation conditions and the nonlinear
least squares method are used to simulate the heavy metal transport process in the leaching column. The
results for Binh Thuan sand and Bac Ninh clayey sand show that the correlation coefficient R2 between the
theoretical curve and experimental data has a high degree of consistency, with values ranging from 0.98 to
0.99. The o, coefficients vary from 0.00001 to 1.44 cm, the K4 coefficients vary from 0.61 to 6.04 cm?/day,
and the P coefficients vary from 0.58 to 1.17.

Keywords: Unsaturated flow; variable saturation; heavy metals; Binh Thuan; Bac Ninh

457



KHOA HOC TRAI DAT VA TAI NGUYEN
VOI PHAT TRIEN BEN VUNG (ERSD 2024)

ISBN: 978-604-76-3040-0

9786047630400

SACH KHONG BAN




	TUYỂN TẬP BÁO CÁO HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC ERSD2024
	BAN TỔ CHỨC
	MỤC LỤC
	LỜI NÓI ĐẦU
	TIỂU BAN DỮ LIỆU LỚN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG KHOA HỌC TRÁI ĐẤT, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
	MỤC LỤC
	1. Xây dựng ứng dụng hỗ trợ thẩm định và quản lý bất động sản dựa trên công nghệ di dộng và học máy
	2. Enhancing temporal sea surface temperature prediction using LSTM model 
	3. Ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) trong lưu trữ dữ liệu thăm dò và khai thác dầu khí
	4. Trực quan hóa trong vòng đời phát triển phần mềm 
	5. Ứng dụng học sâu trong nhận dạng đối tượng trên ảnh vệ tinh 


	TIỂU BAN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, IOT,BLOCKCHAIN VÀ ỨNG DỤNG
	MỤC LỤC
	1. Ứng dụng các phương pháp học máy trong dự báo chuỗi thời gian cho chỉ số VnIndex
	2. Phân tích dữ liệu chứng khoán và dự báo giá cổ phiếu sử dụng mô hình học máy
	3. Nghiên cứu ứng dụng Wokwi và Node.js mô phỏng hệ thống IoT trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo
	4. Tổng quan về phân tích dữ liệu và ứng dụng trong bài toán phân tích khách hàng rời bỏ (Customer Churn) 
	5. Ứng dụng hệ đa tác tử trong vận hành hệ thống giao thông 


	TIỂU BAN CƠ – ĐIỆN
	MỤC LỤC
	1. Tác động của kỹ thuật điều chế số tín hiệu lên kênh truyền vô tuyến
	2. Nhận dạng màu sắc bằng công cụ xử lý ảnh của Labview
	3. Nghiên cứu đề xuất mô hình thiết bị bảo vệ dòng điện rò phù hợp cho mạng điện hỗn hợp mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh
	4. Mô hình Matlab Simulink khảo sát dòng điện rò qua người khi chạm vào một pha của mạng điện hỗn hợp mỏ hầm lò điện áp 1140V
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	2. Eco-Friendly production of copper nanoparticles using perilla extract and chitosan: A study on antimicrobial efficacy
	3. Nghiên cứu chế tạo hệ polyme ưa-kỵ nước, ứng dụng trong tăng cường thu hồi dầu tầng Miocene hạ của Việt Nam
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	3. Nhu cầu của du khách về loại hình du lịch địa chất tại huyện Hữu Lũng vàhuyện Bắc Sơn (Lạng Sơn)
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	1. 3D probabilistic analysis of a rainfall-induced slope failure, a case study of the Mongsen landslide, Sapa, Vietnam
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	4. Evaluation of undrained shear strength of offshore Vietnam clayey soils using PCPT results
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	13. Ứng dụng của thí nghiệm xuyên động trong địa kỹ thuật và một số kết quả áp dụng thực tế
	14. Study on the Effects of Pile Group for the Installation of an Oil Platform, Offshore Vietnam
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	16. Bước đầu nghiên cứu đặc điểm hình thành và khả năng sử dụng nguồn vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên phục vụ xây dựng đường giao thông tỉnh Ninh Thuận
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	TIỂU BAN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC
	MỤC LỤC
	1. Sự suy giảm tài nguyên nước dưới đất ở Tây Nguyên những năm gần đây và giải pháp khôi phục, phát triển nguồn nước
	2. The hydrogeochemical background of the Triassic aquifer in the Olkusz Zn-Pb ore mining region, South Poland
	3. Kết quả tính toán, dự báo ngập lụt cho khu công nghiệp - đô thị- dịch vụ Phú Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	4. Xác định thông số dịch chuyển kim loại nặng từ thí nghiệm cột thấm không bão hoà bằng phương pháp mô hình số
	5. Nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm thiết bị nút trám xi măng trong khoan thăm dò địa chất tại mỏ Ngã Hai, Quảng Ninh
	6. Xác định tương quan hệ số thấm từ thí nghiệm thấm trong phòng và hiện trường
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	8. Nghiên cứu, đánh giá khả năng tự bảo vệ tầng chứa nước Holocen đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh
	9. Phân vùng động thái nước dưới đất trầm tích Đệ Tứvùng đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa
	10. Áp dụng phương pháp Thiessen để đánh giá tiềm năng tài nguyên nước mưa tỉnh Quảng Ninh
	11. Chuyển đổi các moong khai thác mỏ thành hồ chứa nước đảm bảo an ninh nguồn nước. Lấy ví dụ mỏ đá vôi Bắc Tân Sơn, Hải Dương
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	13. Hoạt động kiến tạo và điều kiện thời tiết khống chế quá trình trầm tích

trong các lưu vực sông xung quanh Biển Đông


	TIỂU BAN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	MỤC LỤC
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	16. Đánh giá hiện trạng khai thác nước dưới đất tại các vùng núi cao,vùng khan hiếm nước tỉnh Gia Lai
	17. Tác động của Biến đổi khí hậu đến khu vực mỏ than Hà Tu và các giải pháp ứng phó
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(Khánh Hòa)
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Hải Phòng - Quảng Ninh
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tác kim loại và cơ kim khí
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Lai Châu sử dụng ứng dụng mô hình METI-LIS
	7. Tối ưu hóa quá trình hòa tách bộ phận nam châm trong ổ cứng

đã qua sử dụng để thu hồi kim loại đất hiếm
	8. Nghiên cứu hiệu quả dự báo chất lượng nước mặt bằng các mô hình  học máy: ứng dụng tại sông Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
	9. Nghiên cứu vai trò của chủng nấm Curvularia lunata trong kích thích

sinh trưởng và xử lý ô nhiễm môi trường
	10. Ảnh hưởng của bộ rễ thực vật đến việc loại bỏ hợp chất

4-Nitrophenon trong nước
	11. Nghiên cứu đánh giá vai trò của chủng vi nấm Trichoderma

harzianum
	12. Hiệu quả xử lý Benzen, Methyl-tert- butylether trong nước ngầm của

hệ thống constructed wetland dòng chảy ngang dưới bề mặt
	13. Chuyển đổi số với ngành công nghiệp môi trường ứng dụng với các

doanh nghiệp khai khoáng ở Việt Nam
	14. Nghiên cứu công nghệ phân tách, thu hồi bụi than, sắt và khoáng silica

từ tro bay nhà máy nhiệt điện hướng đến sản xuất nguyên liệu công

nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn
	15. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải và sức chịu tải của sông Ngũ  Huyện Khê thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh


	TIỂU BAN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ VÀ MÔI TRƯỜNG
	MỤC LỤC
	1. Xác định lượng gió cần cho mỏ than hầm lò trong những ngày nghỉ vàchế độ làm việc hợp lý của các quạt gió chính
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	5. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật cách li vùng thoát khí CO,ngăn ngừa sự cố cháy tại khu vực lò chợ vỉa 14.5Công ty than Khe Chàm - TKV
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	8. Sử dụng sơ đồ tư duy (mind-map) trong lớp học ngoại ngữnhằm phát triển kĩ năng nói cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	9. Using extensive reading to improve vocabulary for students at Hanoi University of Mining and Geology
	10. The application of concept-based teaching towards improving HUMGstudents' speaking skills
	11. Challenges and solutions in self-learning English listening skills for engineering students at Hanoi University of Mining and Geology
	12. Implementing integrated teaching methods in English language education at Hanoi University of Mining and Geology
	13. An investigation into modern British and Vietnamese etiquette
	14. Translation of animal idioms in English into Vietnamese
	15. A study on using language learning strategies at Hanoi University of Mining and Geology
	16. Learner autonomy in learning English: A case study at Hanoi University of Mining and Geology
	17. Improving speaking skills through presentation activities among the students of Advanced program at Hanoi University of Mining and Geology: a case study
	18. Is bilingualism an asset or burden among children?






